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XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO 
CỦA BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG THEO 

QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP

Cục Kiểm soát TTHC, VPCP



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Căn cứ 
pháp lý; 
Yêu cầu 
xây dựng 
HTTTBC

Thực trạng
xây dựng

HTTTBC của
B, CQ, ĐP 
hiện nay

Nhiệm vụ
thời gian tới

Giới thiệu
HTTTBC của

VPCP



1. Căn cứ pháp lý

NĐ 09/2019/NĐ-CP ngày
24/01/2019 quy định CĐBC của

CQHCNN

NQ17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm phát triển CPĐT giai đoạn

2019-2020, định hướng đến 2025

QĐ số 749/QĐ-TTg ngày
03/6/2020 Phê duyệt “Chương
trình CĐSQG đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”

QĐ số 942/QĐ-TTg ngày
15/6/2021 Phê duyệt Chiến lược
phát triển CPĐT hướng tới Chính

phủ số giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030

NQ 01 năm 2020, 2021, NQ 
131/NQ-CP ngày 6/10/2022 về
đẩy mạnh cải cách TTHC và

HĐH phương thức CĐ, ĐH phục
vụ người dân, doanh nghiệp



2. Mục tiêu, yêu cầu

B, CQ, ĐP tổ chức xây dựng, 
quản lý và vận hành các

HTTBC theo hướng dẫn của
VPCP và BTTTT (NĐ 09)

2025: 100% CĐBC, chỉ tiêu
tổng hợp BC định kỳ được kết
nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu

trên HTTTBCCP 

(QĐ 749, QĐ 942)

Xây dựng HTTTBC theo yêu
cầu NĐ số 09/2019/NĐ-CP và
tích hợp, chia sẻ dữ liệu với

HTTTBCCP, hoàn thành trước
tháng 6/2023 (NQ 131)



3. Phạm vi xây dựng HTTTBC Bộ, CQ và HTTTBC ĐP

HTTTBC B,
CQ: Được xây
dựng trên cơ sở
CĐBC do cơ
quan, người có
thẩm quyền và
B, CQ ban hành
theo quy định
tại Đ6 NĐ 09.

HTTTBC ĐP:
Được xây dựng
trên cơ sở
CĐBC do cơ
quan, người có
thẩm quyền và
ĐP ban hành
theo quy định
tại Đ6 NĐ 09.



3. Phạm vi xây dựng HTTTBC Bộ, CQ và HTTTBC ĐP

- Triển khai CĐBC, chỉ
tiêu dữ liệu thuộc

phạm vi quản lý của

các B, CQ trên toàn

quốc.

- Các B, CQ, ĐP trong

toàn quốc sử dụng HT

(có thể tới cấp xã, có

thể huyện, tỉnh - tùy

thông tin, dữ liệu do

cấp nào quản lý)

HTTTBC 
của 22 

bộ, CQ

- Triển khai CĐBC,

chỉ tiêu dữ liệu

riêng có của ĐP,

không thuộc phạm

vi triển khai

HTTTBC của B, CQ.

- Các đơn vị, tổ
chức, cá nhân

trong phạm vi ĐP

sử dụng HT.

HTTTBC 
của 63 

ĐP



4. Chức năng của HTTTBC Bộ, CQ và HTTTBC ĐP
(quy định tại NĐ 09/2019/NĐ-CP và Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT)



4. Chức năng của HTTTBC Bộ, CQ và HTTTBC ĐP
(quy định tại NĐ 09/2019/NĐ-CP và Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT)

1. HTTTBC bộ, cơ quan:

(i) Hỗ trợ tạo lập chỉ tiêu, BC theo biểu

mẫu trên HT; (ii) bảo đảm khả năng phân

bổ chỉ tiêu, BMBC từ B, CQ mình đến,

CQ khác và ĐP, tổ chức, cá nhân liên

quan; (iii) tổng hợp số liệu BC; (iv) tích

hợp, chia sẻ và cung cấp số liệu BC; (v)

cho phép các B, CQ, ĐP và các tổ chức, cá

nhân sử dụng để cập nhật, chia sẻ BC theo

quy định và phục vụ BC cơ quan, người có

thẩm quyền.

2. HTTTBC địa phương:

(i) Hỗ trợ tạo lập chỉ tiêu, BC theo biểu

mẫu trên HT; (ii) bảo đảm khả năng phân

bổ chỉ tiêu, BMBC từ UBND cấp tỉnh

xuống các CQ, ĐV trực thuộc và tổ chức,

cá nhân có liên quan; (iii) tổng hợp số liệu

BC; (iv) cho phép các CQ, tổ chức, cá

nhân sử dụng để cập nhật, chia sẻ số liệu

BC theo quy định và phục vụ BC cơ quan,

người có thẩm quyền; (v) tích hợp, chia sẻ

và cung cấp số liệu BC.



4. Chức năng HTTTBC Bộ, CQ và HTTTBC ĐP (Y/c tích hợp, kết nối)

HTTTBC 
QUỐC 

GIA

HTTTBC 
CHÍNH PHỦ

HTTTBC 22

BỘ, CQ

MỘT SỐ 
HTTT, CSDL 

KHÁC

HTTTBC 63 
ĐP



5. Tình hình, KQ xây dựng HTTTBC B, CQ, ĐP (Mặt được)

2. Một số bộ, địa phương
đã triển khai 100% CĐBC 

thuộc phạm vi quản lý trên
HTTTBC của mình (VPCP, 
Ninh Thuận, Quảng Nam, 

Phú Thọ, Long An), trong đó
có ĐP số lượng CĐBC rất 
lớn (Như Ninh Thuận với

357 CĐBC).

3. Một số CQ xây
dựng HTTTBC cơ bản
đáp ứng yêu cầu về
phạm vi, chức năng

theo NĐ 09/2019/NĐ-
CP và tiếp tục phát
triển các chức năng
phục vụ người dùng, 

(như HTTTBC của
VPCP)

1. Các BNĐP đã
bước đầu chuẩn

hóa các CĐBC thuộc
phạm vi (biểu mẫu, 
thời gian chốt, thời
hạn gửi…) để phục

vụ cho việc xây
dựng HTTTBC



5. Tình hình, KQ xây dựng HTTTBC B, CQ, ĐP (Mặt được)

Chuẩn hóa báo cáo (Ví dụ: Tỉnh Ninh Thuận)

QĐ 
53/2019/QĐ-
UBND ngày
28/8/2019 

của tỉnh Ninh 
Thuận (13 

CĐBC)

1. Báo cáo đổi
mới nếp sống
văn hóa, văn
minh đô thị

2. Báo cáo kết
quả triển khai

thực hiện Đề án
phát triển kinh

tế biển tỉnh
Ninh Thuận.

3. Báo cáo việc
triển khai Kế hoạch
của UBND tỉnh về
tổ chức gặp mặt, 
tiếp xúc với DN

định kỳ hàng tháng

4. Báo cáo kết quả
triển khai thực hiện
Chương trình hành
động nâng cao Chỉ
số năng lực cạnh
tranh (PCI) của

tỉnh….



5. Tình hình, KQ xây dựng HTTTBC B, CQ, ĐP (Hạn chế)

Một số bộ, ĐP đến
nay vẫn chưa ban
hành Thông
tư/Quyết định quy
định CĐBC thuộc
phạm vi quản lý;
một số ĐP xác định
không có các
CĐBC thuộc phạm
vi quản lý của ĐP.

Chuẩn
hóa

CĐBC

Nhiều bộ, cơ quan
TW chuẩn hóa báo
cáo chưa đáp ứng
yêu cầu của NĐ 09,
nhiều bộ chưa quy
định CĐBC đến đầy
đủ các cấp phải cung
cấp số liệu (chỉ quy
định tới cấp tỉnh),
dẫn đến khó khăn
cho ĐP trong thực
hiện báo cáo và
một số địa phương
phải quy định
CĐBC để thực
hiện trong tỉnh.

Chuẩn
hóa

CĐBC 



5. Tình hình, KQ xây dựng HTTTBC B, CQ, ĐP (Hạn chế)

Do chuẩn hóa báo
cáo chưa đáp ứng
yêu cầu, việc triển
khai HTTTBC của Bộ
chưa phát huy đầy
đủ các tính năng
theo yêu cầu của
NĐ 09.

Xây
dựng

HTTTBC

Nhiều ĐP không
xác định đúng
phạm vi xây dựng
HTTTBC của ĐP,
dẫn đến việc triển
khai các CĐBC
thuộc phạm vi
quản lý của bộ, CQ
Tư trên HT của ĐP
và đề nghị tích hợp
chứ không nhập
liệu báo cáo trên
các HTTTBC đã có
của Bộ, CQ.

Xây
dựng

HTTTBC



5. Tình hình, KQ xây dựng HTTTBC B, CQ, ĐP (Hạn chế)

Việc đáp ứng các yêu cầu về chức năng của HTTTBC

Nhiều HTTTBC mới ở giai đoạn
thử nghiệm, chưa đầy đủ các
chức năng theo yêu cầu tại NĐ
09. Trong đó một số bộ chưa có
chức năng phân bổ chỉ tiêu tới
các cấp thực hiện báo cáo (mới
phân bổ tới cấp tỉnh).

Tỷ lệ CĐBC/ chỉ tiêu, dữ liệu phải
cung cấp cho CP, TTgCP được
các bộ triển khai trên HTTTBC
của bộ còn thấp; việc tích hợp,
cung cấp cho HTTTBCCP và
TTTT CĐĐH còn chậm, chưa đáp
ứng yêu cầu.



6. Nhiệm vụ thời gian tới
66

1. Bộ, CQNB: Rà soát, chuẩn hóa các CĐBC/ chỉ tiêu, dữ liệu thuộc phạm
vi quản lý của bộ. Lưu ý: (i) Chuẩn hóa và triển khai đầy đủ CĐBC thuộc
phạm vi quản lý của bộ trên HTTTBC của bộ, tới cấp đầu tiên cung cấp dữ
liệu; chia sẻ dữ liệu báo cáo do các bộ, CQ, ĐP cung cấp trên HTTTBC
của bộ để phục vụ chỉ đạo, điều hành của LĐ các bộ, CQ, ĐP. (ii) Hoàn
thiện, phát triển các tinh năng của HTTTBC theo đúng yêu cầu của NĐ 09,
tích hợp, kết nốt với HTTTBCCP, TTTT CĐ ĐH của CP, TTgCP.

.

2. ĐP: Rà soát, chuẩn hóa các CĐBC/ chỉ tiêu, dữ liệu thuộc phạm vi

quản lý của ĐP. Lưu ý: (i) Phạm vi quản lý của Tỉnh không bao gồm các
CĐBC đã cung cấp theo yêu cầu của các bộ, CQ TƯ, qua các HTTTBC
tập trung do TƯ xây dựng. (ii) Tích hợp, kết nối HTTTBC của ĐP với
HTTTBC các bộ ngành TƯ, HTTTBCCP, TTTT CĐ ĐH của CP, TTgCP để
hình thành kho dữ liệu chung về các thông tin, dữ liệu về tình hình KTXH
và việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, phục vụ công tác CĐ, ĐH của LĐ
tỉnh.

3. Bộ, cơ quan, ĐP: Tiếp tục thực hiện tốt các CĐBC trên
HTTTBC của VPCP cũng như HTTTBC của các bộ, CQ TƯ;
cung cấp đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu KT-XH trên HTTT,
CĐĐH của CP, TTgCP.



7. Giới thiệu HTTTBC của VPCP (Phạm vi)

CĐBC chuyên đề tại
một số NQ của CP
(NQ68); CĐBC đột xuất
theo yêu cầu của CP,
TTgCP; trong đó yêu
cầu các Bộ, ĐP báo
cáo CP, TTg qua
VPCP; hoặc gửi VPCP
để tổng hợp báo cáo
CP, TTgCP.

Trên cơ sở yêu cầu của
CP, TTgCP, CĐBC định
kỳ được quy định cụ thể
tại TT 01/2020/TT-
VPCP: 06 CĐBC

CĐBC định kỳ do
CP, TTgCP quy
định (nêu yêu
cầu, nguyên tắc)
tại các Nghị định,
QĐ



Các nhóm người dùng trên Hệ thống: 05 nhóm người dùng; tổng số khoảng 30.000 
người dùng (từ cấp xã – huyện – tỉnh, bộ ngành TW)

Tài khoản Nhập liệu báo cáo Tài khoản Tổng hợp báo cáo

Tài khoản Gửi báo cáo
Tài khoản Duyệt báo cáo

Tài khoản Quản trị



Cơ quan tổng hợp

Báo cáo (VPCP: Vụ

TH, Cục KSTTHC, 

Cổng TTĐTCP)

Quy trình 4

Quy trình 3

Quy trình 2

Quy trình 1

Lãnh đạo xã, 
phòng ban

Nhập liệu/tổng hợp cấp
xã, phòng ban thuộc
huyện

Lãnh đạo huyện, sở
ngành

Nhập liệu/tổng hợp cấp
huyện, sở ngành thuộc
tỉnh

Văn thư

Lãnh đạo VP/
Đơn vị chủ trì

Nhập liệu/tổng hợp
cấp tỉnh

Văn thưLãnh đạo Tỉnh…

Nhập liệu/tổng hợp
Cấp bộ

Lãnh đạo VP/
Đơn vị chủ trì

Lãnh đạo Bộ, cơ quan…



Màn hình nhập liệu với các trường thông tin, dữ liệu đơn giản; tạo sự thuận lợi, dễ dàng cho người dùng

ở các cấp. Biểu mẫu số liệu, mẫu đề cương với nhiều trường thông tin được tự động cập nhật từ biểu số

liệu sang báo cáo lời.

Chọn CĐBC

Chọn biểu
mẫu nhập

liệu
Nhập số liệu

Hệ thống tự tính



Yêu cầu nhập đúng logic



Số liệu báo cáo được tổng hợp tự động khi nhấn nút tổng hợp; số liệu nhập theo các công
thức, các ràng buộc lô gic và không cho phép gửi đi nếu không phù hợp với ràng buộc (ràng
buộc cả số liệu giữa các kỳ báo cáo để báo đảm số liệu tổng hợp theo cả giai đoạn)=> Đối
soát, kiểm soát số liệu; không can thiệp được vào số liệu khi đã duyệt, tổng hợp.

Biểu số liệu báo cáo



Báo cáo phần lời được chia nhỏ, phân tách theo các trường thông tin; thuận lợi cho quá trinh tổng hợp của
các cơ quan tổng hợp báo cáo.

Nhập liệu
theo từng
mục báo
cáo



Trình báo cáo

Khi hoàn thiện toàn bộ các biểu mẫu
của CĐBC mới có thể trình



Duyệt báo cáo (Chữ ký số)



Tổng hợp báo cáo (Tự động tổng hợp số liệu)



Tổng hợp báo cáo (Phần lời)



Hiển thị trực quan số liệu báo cáo





Trân trọng cảm ơn!
(thutuchanhchinh.vn)


